
KHỐI LỚP
THỜI GIAN 

HỌC

HÌNH THỨC 

HỌC
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

19h30 - 20h10 Zoom TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

20h20 - 21h Zoom TOÁN TOÁN ĐẠO ĐỨC

19h30 - 20h10 Zoom KỂ CHUYỆN CHÍNH TẢ TẬP LÀM VĂN

20h20 - 21h Zoom TOÁN TOÁN TOÁN

19h30 - 20h10 Zoom LT & CÂU TẬP LÀM VĂN TOÁN

20h20 - 21h Zoom TOÁN THỦ CÔNG TNXH

19h 20 - 20h Zoom LT & CÂU TẬP LÀM VĂN TOÁN

20h10 - 20h50 Zoom TOÁN THỦ CÔNG TNXH

19h30 - 20h10 Zoom LT & CÂU TẬP LÀM VĂN TOÁN

20h20 - 21h Zoom TOÁN THỦ CÔNG TNXH

9h - 9h40 Zoom LT & CÂU TẬP LÀM VĂN TOÁN

9h50  - 10h30 Zoom TOÁN THỦ CÔNG TNXH

16h30 - 17h10 Zoom LT & CÂU TẬP LÀM VĂN TOÁN

17h 20 - 18h Zoom TOÁN THỦ CÔNG TNXH

19h45 HANOITV2 TIẾNG ANH TOÁN LT&C TIẾNG ANH TOÁN TẬP LÀM VĂN

20h30 - 21h10 TOÁN LT& CÂU

9h - 9h 40 Zoom TOÁN KHOA ĐỊA

9h50  - 10h30 Zoom

19h45 HANOITV2 TIẾNG ANH TOÁN TẬP LÀM VĂN TIẾNG ANH TOÁN LT&C
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KHỐI 1 KHỐI 2 KHỐI 3 KHỐI 4 KHỐI 5

Bài 86: ôp - ơp
KC: Chim sơn ca và 

bông cúc trắng

LT&C:Nhân hóa - Ôn 

tập cách đặt và TLCH 

Ở đâu

T: Phép trừ dạng 17- 7 T: Luyện tâp (T 102)
T:Phép trừ các số 

trong phạm vi 10 000

T: Luyện tập về diện 

tích các hình

Bài 87: ep - êp CT: Sân chim TLV: Nói về trí thức

T: Bài toán có lời văn
T: Luyện tâp chung   

(T 105)
TC: Đan nong mốt

T: Luyện tập về rút 

gọn phân số

Khoa: Sử dụng năng 

lượng mặt trời, năng 

lượng gió và năng 

lượng nước chảy

Bài 88: ip - up
TLV:Đáp lời cảm ơn. 

Tả ngắn về loài chim
T: Tháng - Năm

TC: Gấp mũ ca lô
T: Luyện tâp chung   

(T 105 - 106)
TNXH: Thân cây

LT&Câu: Luyện tập 

về câu kể Ai thế nào?

Địa: Các nước láng 

giềng của Việt Nam

ĐĐ: Em và các bạn (T 1)

THỨ 6

(3/4)

THỨ 7

(4/4)

CHỦ 

NHẬT

(5/4)
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